
       SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         II. Nội dung yêu cầu báo giá:

         1. Danh mục vật tư y tế:

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số 

lượng / 

khối 

lượng

Đơn vị 

tính

1 Surgicryl 910 2/0

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 

910 số 2/0 Kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. 

Kim bằng thép không gỉ tiệt trùng có phủ 

Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp 

của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. 

Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy 

ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt 

tiêu chuẩn ISO, CE. 

120 Tép

         Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày  16.. tháng ..8.. năm 2024 đến trước 17h  ngày 

…26.. Tháng ..8.. năm 2024

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày …26.. tháng ..8.. năm 2024

Kon Tum, ngày  16  tháng  8  năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể 

như sau:

          1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường 

Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

        2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên 

cung ứng, số điện thoại: 0367566869 ; địa chỉ emai: thanhxuanbvkt87@gmail.com



2 Surgicryl 910 3/0

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 

910 số 3/0 Kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. 

Kim bằng thép không gỉ tiệt trùng có phủ 

Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp 

của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. 

Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy 

ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt 

tiêu chuẩn ISO, CE. 

60 Tép

3 Surgicryl 910 4/0

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 

910 số 4/0 Kim tròn HR22mm, chỉ dài 75cm. 

Kim bằng thép không gỉ tiệt trùng có phủ 

Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp 

của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. 

Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy 

ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt 

tiêu chuẩn ISO, CE. 

60 Tép

4 Surgicryl 910 5/0

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 

910 số 5/0 Kim tròn HR17mm, chỉ dài 75cm. 

Kim bằng thép không gỉ tiệt trùng có phủ 

Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp 

của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. 

Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy 

ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt 

tiêu chuẩn ISO, CE.

36 Tép

5 Catgut Chrom 6/0 T

Chỉ tan tự nhiên Catgut chrom số 6/0 kim tam 

giác DS12mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép 

không gỉ tiệt trùng có phủ Silicone. Thời gian tan 

hoàn toàn trong 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE. 

12 Tép

6 Daclon Nylon 2/0

Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon 

số 2/0, kim tam giác DS24mm, chỉ dài 75cm. 

Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiệt trùng có 

phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. 

60 Tép



7 Daclon Nylon 5/0

Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon 

số 5/0, kim tam giác DS16mm, chỉ dài 75cm. 

Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiệt trùng có 

phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. 

60 Tép

8

Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 7/0, dài 

60cm, 2 kim tròn đầu 

cắt Multipass 11mm, 

3/8C.W8801

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 

7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt Multipass CC-

11 bằng hợp kim Ethalloy, dài 11mm 3/8 vòng 

tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ 

biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. 

24 Tép

Tổng cộng: 8 khoản

         2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

         3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024

         5. Các thông tin khác (nếu có): không.

       GIÁM ĐỐC        PHÒNG VTTTBYT                         NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân

         4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn 

giao, nghiệm thu.


